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THÔNG TƯ

Quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dưng, áp dụng 
và duy trì hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia 

TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày 6 tháng 6 năm 2003 của Chính 
phủ quy định chi tiết và hướng đẫn thi hành Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của 
Thủ tướng Chính phủ về việc áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu 
chuẩn TCVN ISO 9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà 
nước và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ 
tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 
144/2006/QĐ-TTg.

Sau khi thống nhất với Bộ Khoa học và Công nghệ, Bộ Tài chính hướng 
dân công tác quản lý tài chính đôi với việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống 
quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt 
động của các cơ quan hành chính nhà nước như sau:

Chương I 
NHỮNG QUY ĐỊNH CHƯNG

Điều 1. Đối tượng và phạm vi áp dụng

Thông tư này hướng dẫn công tác quản lý tài chính đối với việc triển khai 
xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với các cơ quan hành chính 
nhà nước được quy định tại Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 
năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 
30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ vê việc sửa đôi, bô sung một sô 
điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg và các văn bản hướng dẫn của Bộ 
Khoa học và Công nghệ.

Điều 2. Nguồn kinh phí thực hiện

Kinh phí thực hiện các nhiệm vụ xây dựng, áp dụng, duy trì, hoàn thiện và 
cải tiên hệ thông quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 vào hoạt động của các cơ quan hành chính nhà nước được cân đối 
trong dự toán chi quản lý hành chính hàng năm, nguồn tài trợ, viện trợ và các 
nguồn thu hợp pháp khác (nếu có) của các Bộ, ngành,.địa phương.



Chương II 
NHỮNG QUY ĐỊNH c ụ  THẺ

Điều 3. Nội dung chi
NỘI đung chi để thực hiện việc xây dựng, áp đụng và duy trì hệ thống quan 

lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quan, 
đơn vị hành chính nhà nước bao gôm:

1 Nội dung chi do các cơ quan hành chính nhà nước thực hiện:
a) Chi cho việc xây đựng các mô hình khung hệ thống quản lý chất lượng 

( dưới đây viết tắt là mô hình khung);
b) Chi cho việc tuyên truyền, phổ biến, học tập kinh nghiệm, khảo sát. 

thống kê về áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN 
ISO 9001.2008 vào cơ quan hành chính nhà nước;

c ) Chi vãn phòng phẩm, vật tư, thuê tài sản (nếu có);
d) Chi cho việc đào tạo, tập huấn kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng 

theo tỉẻu chuấn quốc gia TCVN ISO 9001:2008;
d) Chi cho việc biên soạn tài liệu hướng dẫn, các quy trình xử lý công việc:
e ) Chi cho hoạt động đánh giá nội bộ;
g ) Chi cho việc duy trì, mở rộng, cải tiến, hoàn thiện hệ thống quản lý chất 

lượng
h) Chi cho các hoạt động trực tiếp triển khai việc xây dựng và áp dụng hệ 

thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 cúa các 
Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ, Uỷ ban nhân dân các tỉnh, 
thành phố trực thuộc Trung ương;

i ) Chi cho các hoạt động trực tiếp triển khai Quyết định số 144/2006/QĐ- 
TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ và Quyết định số 
118/2009/QĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc 
sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ-TTg của Bộ Khoa 
học và Cỏn 14 nghệ.

kì Các khoản chi trực tiếp khác có liẽn quan để thực hiện nội dung về xây 
dựng. áp dụng, duy trì và cải tiến hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn 
quốc gia TCVN ISO 9001:2008.

Nội dung chi cho hoạt động thuê tư vấn:
a) Chi tổ chức đánh giá thực trạng về công tác quản lý chất lượng trong cơ 

quan hành chính trước khi xây đựng hệ thống quản ỉý chất lượng;
b ) Chi hoạt động đào tạo:

Đào tạo kiến thức về hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuấn quoc 
gia TCVN ISO 9001:2008;

- Dào tạo cách thức xây đựng hệ thống tài liệu, quy trình tác nghiệp;
- Đảo tạo đánh giá nội bộ;
e) Chi hướng dẫn thực tế xây dựng hệ thống tài iiệu, quy trình tác nghiệp 

để áp dụng trong cơ quan hành chính nhà nước; hướng dẫn xây dựng mở rộng hệ 
thống quan lý chất lượng đáp ứng yêu cầu của Đe án đơn giản hoá thủ tục hành 
chính trong các lĩnh vực quản lý nhà nước giai đoạn 2007-2010 ban hành kèm



theo Quyết định số 30/QĐ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng 
Chính phủ (dưới đây viết tắt là Đề án 30);

d) Chi hướng dẫn thực hiện đánh giá nội bộ, thực hiện hành động khắc 
phục, duy trì, cải tiến hệ thống quản lý chất lượng,

3. Nội dung chi cho hoạt động thuê đánh giá chứng nhận:
a) Đánh giá chứng nhận;
b) Đánh giá giám sát;
c) Đánh giá mở rộng, thu hẹp;
đ) Đánh giá chứng nhận lại.
Điều 4. Khung mức chi
Các nội dung chi để thực hiện việc xây dựng, áp dụng và duy trì hệ thống 

quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 của các cơ 
quan hành chính nhà nước thực hiện theo chế độ chi tiêu tài chính hiện hành (chế 
độ công tác phí, hội nghị phí, chi đào tạo bồi dưỡng, điều tra, khảo sát, xây dựng 
các vãn bản quy phạm pháp luật, mua sắm hàng hoá, trang thiết b ị...) và một số 
mức chi đặc thù được quy định tại Thông tư này, cụ thể như sau:

1. Mức chi đối với các cơ quan hành chính không có mô hình khung:
a) Đối với cơ quan cấp Bộ, ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ:
- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:
+ Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi 

tối đa 80 triệu đồng/1 cơ quan.
+ Đối với cơ quan xây dựng mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng 

yêu cầu Đe án 30 của Thủ tương Chính phủ: mức chi tối đa 50 triệu đồng/1 cơ quan.
- Chi cho hoạt động do cơ quan hành chính thực hiện (không bao gồm kinh 

phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):
+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 100 triệu 

đồng/1 cơ quan.
+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của 

Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 80 triệu đồng/1 cơ quan.
Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp 

dụng tại cơ quan: 02 triệu đông/1 quy trình.
b) Đối với cơ quan cấp Tổng cục, Cục trực thuộc Bộ và tương đương:
- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:
+ Đối với cơ quan làn đàu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi 

tối đa 60 triệu đồng/1 cơ quan.
+ Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu càu 

Đê án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tôi đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.
- Chi cho hoạt động do cơ quan hành chính thực hiện (không bao gồm kinh 

phí xây dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):
+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 60 triệu 

đồng/1 cơ quan.
+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 của



Thu tướng Chính phủ: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan. 

Trong, đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trinh xử lý công việc để áp 
dụng tại cơ quan: 02 triệu đồng/1 quy trình.

2. Mức chi đối với các cơ quan hành chính đã có mô hình khung:
a ) Dối với Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương:
- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:
- Đối với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi 

tôi da 45 triệu đồng/1 cơ quan.
-T Dối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cảu 

đề án 30 cua Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 25 triệu đồng/1 cơ quan.
- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây 

dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):
 Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 50 triệu 

đ ồ n g  cơ quan.
Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đe án 30 cua 

Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 40 triệu đồng/1 cơ quan.
Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc đê áp 

dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.
b) Đối với Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã, thành phố thuộc tỉnh; cơ 

quan chuyên môn thuộc u ỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; 
cơ quan ngành dọc cấp Cục đóng tại địa phương trực thuộc các Bộ, cơ quan 
ngang Bộ, cơ quan thuộc Chính phủ và tương đương:

- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:
+ Đối với cơ quan làn đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi 

tối đa 35 triệu đồng/1 cơ quan.
 Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu 

đề án 30 của Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 20 triệu đồng/1 cơ quan.
- Chi cho hoạt động đo cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây 

dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tien):
+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 40 triệu 

đồng 1 cơ quan.
 Mơ rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đề án 30 cua 

Thu tướng Chính phủ: mức chi tối đa 30 triệu đồng/l cơ quan.
Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc đê áp 

dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.
c ) Đổi với cơ quan cấp Chi cục hoặc tương đương trực thuộc cơ quan cảp 

Cục s ở ; cơ quan chuyên môn trực thuộc Uỷ ban nhân dân quận, huyện, thị xã:
- Chi cho hoạt động thuê tư vấn:

Đổi với cơ quan lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi 
tối da 25 triệu đồng/1 cơ quan.

- Đối với cơ quan mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đảp ứng yêu cầu 
Đề án 30 cúa Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 15 triệu đồng/1 cơ quan.



- Chi cho hoạt động do cơ quan thực hiện (không bao gồm kinh phí xây 
dựng mô hình khung; kinh phí duy trì, cải tiến):

+ Lần đầu xây dựng hệ thống quản lý chất lượng: mức chi tối đa 30 triệu 
đồng/1 cơ quan.

+ Mở rộng hệ thống quản lý chất lượng, đáp ứng yêu cầu Đe án 30 của 
Thủ tướng Chính phủ: mức chi tối đa 20 triệu đồng/1 cơ quan.

Trong đó: Mức chi tối đa cho xây dựng 01 quy trình xử lý công việc để áp 
dụng tại cơ quan: 1,5 triệu đồng/1 quy trình.

d) Trường hợp Uỷ ban nhân dân các xã, phường, thị trấn xây dựng và áp 
dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 
9001:2008 thì áp dụng mức chi bằng 80% mức chi nêu tại tiết c trên đây.

Trường hợp phải thuê chuyên gia theo tháng, Thủ trưởng cơ quan hành 
chính nhà nước quyết định mức thuê chuyên gia trong khung mức chi từ 
2.200.000 đồng đến 5.700.000 đồng/1 người/tháng, tuỳ theo trình độ của chuyên 
gia và nhiệm vụ tư vấn, với điều kiện chuyên gia đảm bảo thời gian làm việc liên 
tục trong tháng theo quy định.

Chuyên gia phải có năng ỉ ực và đáp ứng các điều kiện theo quy định tại 
Thông tư số 01/2010/TT-BKHCN cua Bộ Khoa học và Công nghệ ngày 
25/2/2010 quy định vê hoạt động tư vân, đánh giá hệ thông quản lý chất lượng 
theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 đổi với cơ quan hành chính nhà 
nước.

3. Mức chi cho cơ quan hành chính tự xây dựng hệ thống quản ỉý chất lượng 
không thuê tư vân:

Đối với cơ quan hành chính có cán bộ đủ năng lực tự xây dựng hệ thống 
quản lý chất lượng mà không cân thuê tư vân đôi với một phân hoặc toàn bộ hoạt 
động tư vân, thì Thủ trưởng cơ quan hành chính sẽ ký hợp đông với người thực 
hiện theo phương thức giao khoán, mức giao khoán tối đa không quá 85% mức 
thuê tư vân theo quy định tại khoản 1,2 nêu trên theo khối lượng công việc được 
giao trong tổng thể hoạt động tư vấn.

4. Mức chi cho hoạt động đánh giá chứng nhận:
a) Đánh giá chứng nhận: mức chi tối đa 15 triệu đồng/1 cơ quan.
b) Đánh giá giám sát (12 tháng/lần)* mức chi tối đa 05 triệu đồng/1 lần.
c) Đánh giá mở rộng, thu hẹp: mức chi tối đa 07 triệu đồng/1 lần.
d) Đánh giá chứng nhận lại: mức chi tối đa 10 triệu đồng/1 cơ quan.
5. Mức chi cho hoạt động duy trì, cải tiến thường xuyên hệ thống quản iý 

chât lượng của cơ quan hành chính: mức chi tôi đa 12 triệu đông/1 năm
6. Chi cho hoạt động xây dựng mô hình khung hệ thống quản lý chất 

lượng: mức chi tối đa 10 triệu đồng/1 mô hình khung.
Quy định mức chi nêu trên là quy định mức chi tối đa, căn cứ vào tình hình 

kinh phí của từng đơn vị, thủ trưởng các đơn vị quyết định mức chỉ cho phù hợp 
và thống nhất trong toàn đơn vị.

Điều 5. Lập dự toán, chấp hành và quyết toán kinh phí
Việc lập dự toán, quản lý, cấp phát, thanh quyết toán kinh phí thực hiện



theo các quy định hiện hành của Luật Ngân sách nhà nước và các văn bản hướne 
dân. cụ thê như sau;

1 Hàng năm, vào thời điềm lập dự toán thu, chi ngân sách nhà nước, các 
cơ quan hành chính nhà nước căn cứ vào nhiệm vụ xây dựng và áp dụng hệ thốn ạ 
quan ly chất ỉượng theo tiêu chuẩn quốc gia TCVN ISO 9001:2008 và các nội 
dung hướng dẫn tại Thông tư này để lập dự toán chi ngân sách nhà nước theo các 
nội dung chi nêu trên và tổng hợp chung vào dự toán chi ngân sách nhà nước của 
dơn VỊ mình gửi cơ quan có thẩm quyền phê duyệt theo quy định.

2 Kinh phí hoạt động của Bộ Khoa học và Công nghệ triển khai Quyết 
định sỏ 144/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
và Quyết định số 118/2009/ỌĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một sổ điều của Quyết định số 144/2006/QĐ- 
TTG được cân đối trong dự toán chi ngân sách nhà nước được giao hàng năm.

3 Việc giao, phân bổ dự toán; sử dụng và thanh quyết toán kinh phí thực 
hiện theo quy định quản lý và phân cáp quản iý tài chính hiện hành.

Chương III 
TỔ CHỨC THỰC HIÊN  

Điều 6. Điều khoản thỉ hành
1. 'Thông tư này có hiệu ỉực thi hành sau 45 ngày kể từ ngày ký và thay thê 

Thông tư số 111/2006/TT-BTC ngày 06 tháng 12 năm 2006 của Bộ Tài chính.
 Các cơ quan hành chính nhà nướẹ không thuộc đối tượng áp dụng Quyết 

đinh só i 44/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 6 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ 
và Quyết định số 118/2009/ỌĐ-TTg ngày 30 tháng 9 năm 2009 của Thủ tướng 
Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 144/2006/QĐ- 
TTg, có thể nghiên cứu áp dụng mức kinh phí ở cấp tương đương khi thực hiện 
xây dựng hệ thông quản lý chất lượng.

3. Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc, đề nghị các Bộ, cơ quan 
Trung ương và các địa phương phàn ánh về Bộ Tài chính để xử lý ./.

Nơi nhận:
T hủ tướng Chính phủ (đê b/c);
các phó thủ tướng CP (  để b/c)
Văn Phòng TW, Văn phòng Quốc hội;
Vãn phòng  Chính phủ, Vân phòng Chủ tịch nước 
Văn phò ng Ban chỉ đạo trung ương về phòng 

chống t h am nhũn g ;
Viện kiểm sát ND tối cao; Tòa án ND tối cao;

- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
UBND, Sở Tài chính, Kho bạc NN 

các tỉnh, thành phố trực thuộc TW;
Cục  k iểm  tra văn bàn - Bộ Tư pháp; 
Kiểm toán nhà  nước  
C ô n g  b á o
website Ch ính phủ;
Website Bộ Tài chính;

Lưu: VT, Vụ HCSN.

KT.BỘ TRƯỞNG 
THỨ TRƯỞNG

T rư ơ n g  Chí Trung
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